
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2022

ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC DỰ THI CỦA SINH VIÊN :

- Sinh viên phải đóng học phí đúng theo quy định của nhà trường.

- Sinh viên không có tên trong danh sách cấm thi.

- Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút để hoàn tất thủ tục dự thi cuối học kỳ.

- Khi vào phòng thi, sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh.

- Khi vào phòng thi, sinh viên không được sử dụng điện thoại di động và các thiết bị truyền tin.

STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI HK_THI

140 GS79009 Tư tưởng Hồ Chí Minh D18_TK3DH 1 Hai 06/06/2022 15 giờ 30 C314 DH_NKH

201 GS19004 Tiếng Anh 4 D20_TK1TD 6 Ba 07/06/2022 13 giờ 30 C804 DH_HK4

202 GS19004 Tiếng Anh 4 D20_TK2TT 2 Ba 07/06/2022 13 giờ 30 C804 DH_HK4

203 GS19004 Tiếng Anh 4 D20_TK3DH 48 Ba 07/06/2022 13 giờ 30 C804 DH_HK4

204 GS19004 Tiếng Anh 4 D20_TK4NT 19 Ba 07/06/2022 13 giờ 30 C806 DH_HK4

222 GS19004 Tiếng Anh 4 D18_TK3DH 5 Ba 07/06/2022 13 giờ 30 C806 DH_HK4

266 DE09022 Mỹ học đại cương D19_TK1TD 5 Ba 07/06/2022 15 giờ 30 C508 DH_HK6

267 DE09022 Mỹ học đại cương D19_TK2TT 4 Ba 07/06/2022 15 giờ 30 C508 DH_HK6

268 DE09022 Mỹ học đại cương D19_TK3DH 18 Ba 07/06/2022 15 giờ 30 C508 DH_HK6

269 DE09022 Mỹ học đại cương D19_TK4NT 5 Ba 07/06/2022 15 giờ 30 C508 DH_HK6

270 DE09022 Mỹ học đại cương D18_TK3DH 1 Ba 07/06/2022 15 giờ 30 C508 DH_HK6

493 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D20_TK1TD 6 Năm 09/06/2022 13 giờ 30 C803 DH_HK4

494 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D20_TK2TT 1 Năm 09/06/2022 13 giờ 30 C803 DH_HK4

495 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D20_TK3DH 42 Năm 09/06/2022 13 giờ 30 C803 DH_HK4

496 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D20_TK4NT 21 Năm 09/06/2022 13 giờ 30 C804 DH_HK4

506 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D19_TK4NT 2 Năm 09/06/2022 13 giờ 30 C804 DH_HK4
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI HK_THI

512 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D18_TK3DH 2 Năm 09/06/2022 13 giờ 30 C804 DH_HK4

516 GS79008 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam D17_TK1TD 1 Năm 09/06/2022 13 giờ 30 C804 DH_HK4

612 GS19002 Tiếng Anh 2 D21_TK1TD 7 Sáu 10/06/2022 09 giờ 30 C701 DH_HK2

613 GS19002 Tiếng Anh 2 D21_TK2TT 7 Sáu 10/06/2022 09 giờ 30 C701 DH_HK2

614 GS19002 Tiếng Anh 2 D21_TK3DH1 62 Sáu 10/06/2022 09 giờ 30 C703 DH_HK2

615 GS19002 Tiếng Anh 2 D21_TK3DH2 64 Sáu 10/06/2022 09 giờ 30 C704 DH_HK2

616 GS19002 Tiếng Anh 2 D21_TK4NT 22 Sáu 10/06/2022 09 giờ 30 C705 DH_HK2

618 GS19002 Tiếng Anh 2 D20_TK3DH 1 Sáu 10/06/2022 09 giờ 30 C601 DH_HK2

624 GS19002 Tiếng Anh 2 D18_TK3DH 1 Sáu 10/06/2022 09 giờ 30 C601 DH_HK2

896 GS79005 Triết học Mác - Lênin D19_TK3DH 1 Hai 13/06/2022 09 giờ 30 C601 DH_HK2

901 GS79005 Triết học Mác - Lênin D18_TK3DH 2 Hai 13/06/2022 09 giờ 30 C601 DH_HK2

1125 GS79006 Kinh tế chính trị Mác - Lênin D18_TK3DH 2 Tư 15/06/2022 09 giờ 30 C601 DH_HK2

1386 GS29001 Pháp luật Việt Nam đại cương D18_TK3DH 3 Sáu 17/06/2022 09 giờ 30 C601 DH_HK2

1604 DE09005 Ergonomics D21_TK1TD 7 Hai 20/06/2022 09 giờ 30 C604 DH_HK2

1605 DE09005 Ergonomics D21_TK2TT 7 Hai 20/06/2022 09 giờ 30 C604 DH_HK2

1606 DE09005 Ergonomics D21_TK3DH1 63 Hai 20/06/2022 09 giờ 30 C605 DH_HK2

1607 DE09005 Ergonomics D21_TK3DH2 64 Hai 20/06/2022 09 giờ 30 C606 DH_HK2

1608 DE09005 Ergonomics D21_TK4NT 22 Hai 20/06/2022 09 giờ 30 C604 DH_HK2

1609 DE09005 Ergonomics D20_TK3DH 1 Hai 20/06/2022 09 giờ 30 C604 DH_HK2

1610 DE09005 Ergonomics D18_TK3DH 1 Hai 20/06/2022 09 giờ 30 C604 DH_HK2

1611 DE09005 Ergonomics D16_MT3DH 1 Hai 20/06/2022 09 giờ 30 C604 DH_HK2

2746 DE09006 Hình họa 2 D21_TK1TD 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2747 DE09007 Vẽ kỹ thuật D21_TK1TD 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2748 DE09013 Nghệ thuật ảnh D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2749 DE09014 Hình họa chuyên ngành 2_TK Sản phẩm D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2750 DE09020 ảnh studio D17_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2751 DE09020 ảnh studio D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6
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STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI HK_THI

2752 DE09021 Lịch sử Design D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2753 DE13021 Nghệ thuật sắp đặt, trưng bày sản phẩm D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2754 DE13022 Nghệ thuật thủ công truyền thống Việt Nam D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2755 DE13026 Đồ án Thiết kế Furniture D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2756 DE19001 Kỹ thuật mô hình sản phẩm D21_TK1TD 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2757 DE19003 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế sản phẩm D21_TK1TD 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2758 DE19004 Hình khối và chất liệu tạo bề mặt D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2759 DE19010 Vật liệu trong Thiết kế sản phẩm D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2760 DE19013 Thiết kế công cụ cầm tay D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2761 DE19018 Thực hành thiết bị D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2762 DE19018 Thực hành thiết bị D21_TK1TD 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2763 DE19020 Thiết kế đèn trang trí D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2764 DE19151 Thực tập tốt nghiệp D17_TK1TD 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_NKH

2765 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D19_TK1TD 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2766 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2767 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK1TD 6 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2768 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D21_TK1TD 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2769 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D21_TK1TD 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2770 DE09006 Hình họa 2 D21_TK2TT 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2771 DE09007 Vẽ kỹ thuật D21_TK2TT 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2772 DE09013 Nghệ thuật ảnh D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2773 DE09015 Hình họa chuyên ngành 2_TK Thời trang D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2774 DE09020 ảnh studio D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2775 DE09021 Lịch sử Design D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2776 DE09028 Xây dựng quy trình thiết kế thời trang D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2777 DE23018 Đồ án Thiết kế trang phục lễ hội D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2778 DE23019 Đồ án Thiết kế trang phục thể thao D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6
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2779 DE29001 Kỹ thuật thể hiện đồ án thời trang 1 D21_TK2TT 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2780 DE29002 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế thời trang D21_TK2TT 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2781 DE29003 Kỹ thuật cắt may 1 D21_TK2TT 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2782 DE29009 Chất liệu và xử lý chất liệu TK Thời trang D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2783 DE29010 Kỹ thuật mô hình thời trang 2 D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2784 DE29012 Đồ án Thiết kế trang phục trẻ em D17_TK2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2785 DE29012 Đồ án Thiết kế trang phục trẻ em D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2786 DE29013 Đồ án TK trang phục cho dáng người đặc biệt D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2787 DE29151 Thực tập tốt nghiệp D18_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK8_GD2

2788 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D19_TK2TT 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2789 GS59002 Thực hành Tin học đại cương D16_MT2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2790 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D16_MT2TT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2791 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2792 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK2TT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2793 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D21_TK2TT 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2794 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D21_TK2TT 7 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2795 DE09006 Hình họa 2 D18_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2796 DE09006 Hình họa 2 D21_TK3DH1 62 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2797 DE09006 Hình họa 2 D21_TK3DH2 64 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2798 DE09007 Vẽ kỹ thuật D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2799 DE09007 Vẽ kỹ thuật D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2800 DE09007 Vẽ kỹ thuật D19_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2801 DE09007 Vẽ kỹ thuật D20_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2802 DE09007 Vẽ kỹ thuật D21_TK3DH1 63 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2803 DE09007 Vẽ kỹ thuật D21_TK3DH2 64 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2804 DE09013 Nghệ thuật ảnh D17_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2805 DE09013 Nghệ thuật ảnh D18_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

4/7



STT MAMH TÊN MÔN HỌC TÊN LỚP SLSV THỨ NGÀY THI GIỜ THI PHÒNG THI HK_THI

2806 DE09013 Nghệ thuật ảnh D20_TK3DH 47 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2807 DE09016 Hình họa chuyên ngành 2_TK Đồ họa D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2808 DE09016 Hình họa chuyên ngành 2_TK Đồ họa D20_TK3DH 49 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2809 DE09020 ảnh studio D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2810 DE09020 ảnh studio D18_TK3DH 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2811 DE09020 ảnh studio D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2812 DE09021 Lịch sử Design D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2813 DE13021 Nghệ thuật sắp đặt, trưng bày sản phẩm D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2814 DE13021 Nghệ thuật sắp đặt, trưng bày sản phẩm D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2815 DE33019 Đồ án Bao bì D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2816 DE33020 Đồ án Dàn trang D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2817 DE33020 Đồ án Dàn trang D19_TK3DH 17 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2818 DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2819 DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2820 DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa D20_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2821 DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa D21_TK3DH1 63 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2822 DE39001 Kỹ thuật mô hình đồ họa D21_TK3DH2 64 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2823 DE39002 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 1 D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2824 DE39002 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 1 D21_TK3DH1 63 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2825 DE39002 Kỹ thuật thể hiện đồ án đồ họa 1 D21_TK3DH2 64 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2826 DE39003 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế đồ họa D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2827 DE39003 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế đồ họa D21_TK3DH1 63 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2828 DE39003 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế đồ họa D21_TK3DH2 64 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2829 DE39009 Minh họa nhân vật D20_TK3DH 44 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2830 DE39010 Quảng cáo đại cương D17_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2831 DE39010 Quảng cáo đại cương D20_TK3DH 48 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2832 DE39012 Đồ án Chữ và tín hiệu D18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4
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2833 DE39012 Đồ án Chữ và tín hiệu D20_TK3DH 45 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2834 DE39013 Đồ án Đồ họa hệ thống D18_TK3DH 8 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2835 DE39013 Đồ án Đồ họa hệ thống D20_TK3DH 50 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2836 DE39151 Thực tập tốt nghiệp D16_MT3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK8_GD2

2837 DE39151 Thực tập tốt nghiệp D17_TK3DH 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK8_GD2

2838 DE39151 Thực tập tốt nghiệp D18_TK3DH 43 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK8_GD2

2839 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D19_TK3DH 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2840 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D16_MT3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2841 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK3DH 36 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2842 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D21_TK3DH1 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2843 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D18_TK3DH 4 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2844 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK3DH 35 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2845 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D18_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2846 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D21_TK3DH1 61 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2847 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D21_TK3DH2 64 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2848 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D21_TK3DH1 61 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2849 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D21_TK3DH2 64 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2850 DE09006 Hình họa 2 D20_TK4NT 3 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2851 DE09006 Hình họa 2 D21_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2852 DE09007 Vẽ kỹ thuật D21_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2853 DE09013 Nghệ thuật ảnh D20_TK4NT 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2854 DE09017 Hình họa chuyên ngành 2_TK Nội thất D20_TK4NT 18 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2855 DE09020 ảnh studio D19_TK4NT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2856 DE09021 Lịch sử Design D19_TK4NT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2857 DE09030 Nghệ thuật bố cục trình bày D19_TK4NT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2858 DE43018 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 4 D19_TK4NT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2859 DE43019 Đồ án Nội thất công trình dịch vụ giải trí D19_TK4NT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6
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2860 DE43020 Đồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục D17_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2861 DE43020 Đồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục D18_TK4NT 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2862 DE43020 Đồ án Nội thất công trình văn hóa giáo dục D19_TK4NT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2863 DE49001 Kỹ thuật mô hình nội thất D21_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2864 DE49002 Mô tuýp và màu sắc trong thiết kế nội thất D21_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2865 DE49007 Kỹ thuật thể hiện đồ án nội thất 2 D20_TK4NT 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2866 DE49008 Nhận diện thương hiệu D18_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2867 DE49008 Nhận diện thương hiệu D20_TK4NT 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2868 DE49010 Cấu tạo nội thất D20_TK4NT 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2869 DE49011 Đồ án Ngoại thất sân vườn công viên D20_TK4NT 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2870 DE49012 Đồ án Nội thất công trình nhà ở D20_TK4NT 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2871 DE49151 Thực tập tốt nghiệp D18_TK4NT 13 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK8_GD2

2872 GS09012 KHXHNV_Kỹ năng giao tiếp D19_TK4NT 5 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6

2873 GS93003 Giáo dục thể chất 3 D20_TK4NT 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2874 GS93004 Giáo dục thể chất 4 D20_TK4NT 21 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2875 GS99001 Giáo dục thể chất 1 D21_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2876 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D19_TK4NT 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2877 GS99002 Giáo dục thể chất 2 D21_TK4NT 22 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK2

2889 DE09016 Hình họa chuyên ngành 2_TK Đồ họa L19_TK3DH 2 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2912 DE09013 Nghệ thuật ảnh C18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2913 DE09016 Hình họa chuyên ngành 2_TK Đồ họa C18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK4

2914 DE09020 ảnh studio C18_TK3DH 1 Khoa/Giảng viên tổ chức thi DH_HK6
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